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PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 

STT Tên người nội bộ và 
người có liên quan 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ/ Mối 
quan hệ 

Địa chỉ Số 
CMND/CCCD 

Ngày cấp  Nơi cấp Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

(%) 

Ghi 
chú 

1 2  3 4 5   6 7 10 

1 
Nguyễn Hữu Thành 

 Chủ tịch 
HĐQT  

      

1.1 Nguyễn Hữu Thiện  Bố        

1.2 Phạm Thị Quang  Mẹ        

1.3 Nguyễn Thị Ngân  Vợ        

1.4 
Nguyễn Thị Thảo 
Hiền 

 Con        

1.5 Nguyễn Thị Minh Thu  Con        

1.6 Nguyễn Thị Yến  Em gái       

1.7 Phạm Quang Trung  Em rể       

1.8 Nguyễn Hữu Dũng  Em trai       

1.9 
Nguyễn Thị Thu 
Phương 

 Em dâu       

1.10 Nguyễn Quang Khải  Bố vợ       

1.11 Phạm Thị Nga  Mẹ vợ       

2 Lê Quang Tuấn 0001013503 Thành viên 
HĐQT 

     1.350  0.0089  

2.1 Lê Quang Tạo  Bố       

2.2 Nguyễn Thị Thao 0001018334 Mẹ       

2.3 Lê Văn Trình  Bố vợ       

2.4 Tạ Thị Dung  Mẹ vợ       

2.5 Lê Thu Giang  Em gái       

2.6 Lê Thanh Hà  Vợ       

2.7 Lê Hà Thu  Con       
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STT Tên người nội bộ và 
người có liên quan 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ/ Mối 
quan hệ 

Địa chỉ Số 
CMND/CCCD 

Ngày cấp  Nơi cấp Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

(%) 

Ghi 
chú 

2.8 Lê Lan Phương  Con       

2.9 Lê Minh  Con       

2.10 Vũ Hoài Sơn  Em rể       

3 Đỗ Minh Hồng  TV HĐQT/ 
Giám đốc Cty 

   3000 0.0198 

3.1 Nguyễn Thị Hưởng  Mẹ     

3.2 Đỗ Thúy Hằng  Chị gái     

3.3 Đỗ Minh Hà  Em Trai     

3.4 Đỗ Thu Hiền  Vợ     

3.5 Đỗ Hải Đăng  Con     

3.6 Đỗ Diệp Anh  Con     

3.7 Đỗ Gia Hưng  Con     

3.8 Đỗ Phú Thịnh  Bố vợ     

3.9 Hà Thị Dung  Mẹ vợ     

3.10 Nguyễn Kim Tú  Em dâu     

4 Nguyễn Quang Minh 012C003028 Thành viên 
HĐQT 

    3.240 0,021 

4.1 Nguyễn Đạo Thịnh  Bố   3.240 0,021 

4.2 Lê Thị Huấn  Mẹ     

4.3 Vũ Ngọc Hải  Bố vợ       

4.4 Khúc Thị Cần  Mẹ vợ       

4.5 Vũ Thị Thu Hương 021C022224 Vợ     1.620 0,01 

4.6 Nguyễn Hương Trà  Con     

4.7 Nguyễn Khánh An  Con     

4.8 Nguyễn Minh Anh  Con     

4.9 Nguyễn Minh Ánh  Con     
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STT Tên người nội bộ và 
người có liên quan 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ/ Mối 
quan hệ 

Địa chỉ Số 
CMND/CCCD 

Ngày cấp  Nơi cấp Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

(%) 

Ghi 
chú 

4.10 Nguyễn Quang Hào  Em trai     1.620 0,01 

4.11 Lê Thị Hồng 
Phượng 

 Em dâu       

4.12 Lưu Tuấn Anh  Em rể       

4.13 Nguyễn Lê Thiên 
Hương 

 Em gái       

5 Đinh Việt Hải  Thành viên 
HĐQT 

    

5.1 Đinh Mộng Diền  Bố     

5.2 Lê Thị Hưng  Mẹ     

5.3 Dương Thị Minh Thu  Vợ     

5.4 Đinh Minh Hà  Con     

5.5 Đinh Thu Thảo  Con     

5.6 Đinh Duyên Hương  Chị gái     

5.7 Dương Đình Thắng  Bố Vợ     

5.8 Vũ Thị Ngọc  Mẹ Vợ     

6 
Nguyễn Thị Thanh 
Hảo  Trưởng BKS     1.620 0,01 

6.1 Bùi Thị Thái  Mẹ     

6.2 Phạm Thu Trang  Em gái       

6.3 Đặng Thủy Lâm  Con       

7  Trần Thị Kim 
Tuyến 

 Thành viên 
BKS 

    

7.1 Trần Xuân Quang  Bố     

7.2 Đào Thị Thu  Mẹ     

7.3 Trần Xuân Vinh  Em Trai     

7.4 Trần Xuân Dự  Em trai     

7.5 Trần Xuân Cường  Emg trai     
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STT Tên người nội bộ và 
người có liên quan 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ/ Mối 
quan hệ 

Địa chỉ Số 
CMND/CCCD 

Ngày cấp  Nơi cấp Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

(%) 

Ghi 
chú 

7.6 Nguyễn Tuấn Anh  Chồng     

7.7 Nguyễn Trường Long  Con     

7.8 Nguyễn Khánh Linh  Con     

7.9 Nguyễn Thị Liêm  Em dâu     

7.10 Nguyễn Thị Thùy 
Dương 

 Em dâu     

7.11 Nguyễn Minh Trang  Em dâu     

8  Nguyễn Đức Nhật       1.520 0,01 

8.1 Nguyễn Đức Hân  Bố     

8.2 Nguyễn Quang Huy  Anh Trai     

8.3 Nguyễn Thuần Nho  Anh Trai     

8.4 Nguyễn Thị Tố Ly  Vợ     2.620 0.017 

8.5 Nguyễn Ngọc Bảo 
Quyên 

 Con     

8.6 Nguyễn Tuấn Khôi  con     

8.7 Nguyễn Hồng Phong  Bố vợ     

8.8 Bùi Thị Xinh  Mẹ vợ     

8.7 Nguyễn Thị Vân Anh  Chị dâu       

8.8 Phạm Hải Yến  Chị dâu       

9 Vũ Thị Mai  Trưởng phòng 
Kế toán 

    3000 0,0198 

9.1 Vũ Văn Mộc 
 

Bố đẻ       

9.2 Trịnh Thị Bình 
 

Mẹ đẻ       

9.3 Vũ Minh Tuấn 
 

Em trai       

9.4 Nguyễn Văn Sửu 
 

Bố chồng       

9.5 Phạm Thị Sắc 
 

Mẹ chồng       

9.6 Cao Thị Nguyện 
 

Em dâu       
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STT Tên người nội bộ và 
người có liên quan 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ/ Mối 
quan hệ 

Địa chỉ Số 
CMND/CCCD 

Ngày cấp  Nơi cấp Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu CP 
cuối kỳ 

(%) 

Ghi 
chú 

9.7 Nguyễn Văn Quý 
 

Chồng       

9.8 Nguyễn Mai Nhi 
 

Con       

9.9 Nguyễn Khánh Ngọc 
 

Con     

9.10 Nguyễn Vũ Hải 
 

Con     

 




